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tâm Nước sạch nông thôn và đăng tải trên Trang Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia số  IB2600211737 – 00  ngày 15/05/2025 (Website: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn) 

Nội dung sửa đổi E-HSMT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA  

 

Hạng 

mục 

số 

Tên hàng 

hóa/dịch 

vụ liên 

quan 

 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: 

- Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ  

rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản 

xuất, xuất xứ); 

- Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ 

thuật tương đương và không thấp hơn 

với hàng hóa mời thầu. 

- Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu 

tham khảo theo Catalog bên dưới  

 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Hạng 

mục 

số 

Tên 

hàng 

hóa/dịch 

vụ liên 

quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: 

- Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ  rõ 

ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất 

xứ); 

- Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật 

tương đương và không thấp hơn với hàng 

hóa mời thầu. 

- Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu tham 

khảo theo Catalog bên dưới 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/egp/contractorfe/bid-invitations/view-detail/d85fee69-086f-45ff-a3c4-df70accfbcbb?type=TBMT&isInternet=1&page=tcg&redirectTo=%2Fbid-invitations%2Ftcg&step=4
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


 

 

5 

Đai khởi 

thủy siết 

gioăng 

D114 x 

25 +Joint 

+ bu lông 

Inox 201. 

 

 

 

 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D114 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201. Chất 

liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 114 mm, đầu đấu nối ống 

nhánh 25mm;  

+ dn: 114mm, dn1: 25mm, A: 

185mm, H: 199mm, L: 110mm 

- Mặt ren (Thân trên):   

+ Thân dày ≥ 13mm;   

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 114mm;  

+ Lỗ trích nước  ≥ 40mm có gờ 

chống trượt  ;  

+Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống 

HDPE D25 (nắp siết HDPE D25, 

vòng đệm nhựa PP giữ ống D25, 

gioăng cao su D25 kín nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới):   

+ Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết 

kế đầu lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước 

+ Đường kính ngoài  ≥ 40mm có gờ 

chống trượt;  

+ Đường kính trong  ≥ 29mm;  

+ Độ dày  ≥ 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 304 M10 x 50 

(mỗi bộ có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền);  

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới 

đầu đến hết thân ren ≥ 48mm 

 

 

 

 

 

 

 

2.200 cái 5 

Đai 

khởi 

thủy 

siết 

gioăng 

D114 x 

25 

+Joint 

+ bu 

lông 

Inox 

201. 

Thông số kích thước: dn, dn1, A, H, L 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D114 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201. Chất liệu: 

Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 114 mm, đầu đấu nối ống nhánh 

25mm;  

+ dn: 114mm, dn1: 25mm, A: 185mm, H: 

199mm, L: 110mm 

- Mặt ren (Thân trên):   

+ Thân dày ≥ 13mm;   

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 114mm;  

+ Lỗ trích nước  ≥ 40mm có gờ chống trượt   

+Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống HDPE 

D25 (nắp siết HDPE D25, vòng đệm nhựa 

PP giữ ống D25, gioăng cao su D25 kín 

nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới):   

+ Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết kế đầu 

lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước 

+ Đường kính ngoài  ≥ 40mm có gờ chống 

trượt;  

+ Đường kính trong  ≥ 29mm;  

+ Độ dày  ≥ 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 (mỗi bộ 

có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền);  

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới đầu 

đến hết thân ren ≥ 48mm 

2.200 cái 



 

 

6 

Đai khởi 

thủy siết 

gioăng 

D168 x 

25 +Joint 

+ bu lông 

Inox 201 

 

 

 

 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D168 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201.Chất 

liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 168 mm, đầu đấu nối ống 

nhánh 25mm; 

+ dn: 168mm, + dn1: 25mm, + A: 

250mm , + H: 245mm,+ L: 110mm- 

 Mặt ren (Thân trên) 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm; 

+ Thân ốp ống  ≥ 168mm; 

+ Lỗ trích nước  ≥ 40mm có gờ 

chống trượt ; 

+Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống 

HDPE D25 (nắp siết HDPE D25, 

vòng đệm nhựa PP giữ ống D25, 

gioăng cao su D25 kín nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết 

kế đầu lục giácchống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước : 

+ Đường kính ngoài  ≥ 40mm có gờ 

chống trượt; 

+ Đường kính trong  ≥ 29mm; 

+ Độ dày ≥ 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 

(mỗi bộ có 1 ốc, 1tán, 1 long đền); 

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới 

đầu đến hết thân ren ≥ 58mm 

 

 

 

 

 

 

650 cái 6 

Đai 

khởi 

thủy 

siết 

gioăng 

D168 x 

25 

+Joint 

+ bu 

lông 

Inox 

201 

Thông số kích thước: dn, dn1, A, H, L 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D168 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201.Chất liệu: 

Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 168 mm, đầu đấu nối ống nhánh 

25mm; 

+ dn: 168mm, dn1: 25mm, A: 250mm , H: 

245mm, L: 110mm 

- Mặt ren (Thân trên) 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm; 

+ Thân ốp ống  ≥ 168mm; 

+ Lỗ trích nước ≥ 40mm có gờ chống trượt ; 

+Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống HDPE 

D25 (nắp siết HDPE D25, vòng đệm nhựa 

PP giữ ống D25, gioăng cao su D25 kín 

nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết kế đầu 

lục giácchống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước : 

+ Đường kính ngoài  ≥ 40mm có gờ chống 

trượt; 

+ Đường kính trong  ≥ 29mm; 

+ Độ dày ≥ 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 (mỗi bộ 

có 1 ốc, 1tán, 1 long đền); 

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới đầu 

đến hết thân ren ≥ 58mm. 

650 cái 



 

 

7 

Đai khởi 

thủy siết 

gioăng 

D220 x 

25 +Joint 

+ bu lông 

Inox 201 

 

 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D220 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201. Chất 

liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 220 mm, đầu đấu nối ống 

nhánh 25mm ; 

+ dn: 220mm, + dn1: 25mm,  

+ A: 295mm,+ H: 278mm,  

+ L: 114mm 

- Mặt ren (Thân trên): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 26mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong ≥ 10mm; 

+ Thân ốp ống 220mm; 

+ Lỗ trích nước ≥ 46mm có gờ chống 

trượt ; 

+ Cổ trích nước ra ≥ 36mm lắp ống 

HDPE D25 (nắp siết HDPE D25, 

vòng đệm nhựa PP giữ ống D25, 

gioăng cao su D25 kín nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết 

kế đầu lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước : 

+ Đường kính ngoài 46mm có gờ 

chống trượt; 

+ Đường kính trong 25mm; 

+ Độ dày 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 

(mỗi bộ có 1 ốc, 1tán, 1 long đền); 

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới 

đầu đến hết thân ren ≥ 77mm 

 

 

 

 

 

 

 

50 cái 7 

Đai 

khởi 

thủy 

siết 

gioăng 

D220 x 

25 

+Joint 

+ bu 

lông 

Inox 

201 

Thông số kích thước: dn, dn1, A, H, L 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D220 x 25 

+Joint + bu lông Inox 201. Chất liệu: 

Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 220 mm, đầu đấu nối ống nhánh 

25mm ; 

+ dn: 220mm, dn1: 25mm,  

+ A: 295mm,  H :278mm, L: 114mm 

- Mặt ren (Thân trên): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 26mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong ≥ 10mm; 

+ Thân ốp ống 220mm; 

+ Lỗ trích nước ≥ 46mm có gờ chống trượt ; 

+ Cổ trích nước ra ≥ 36mm lắp ống HDPE 

D25 (nắp siết HDPE D25, vòng đệm nhựa 

PP giữ ống D25, gioăng cao su D25 kín 

nước); 

- Mặt trơn (Thân dưới): 

+ Thân dày ≥ 18mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 18mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết kế đầu 

lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước : 

+ Đường kính ngoài 46mm có gờ chống 

trượt;+ Đường kính trong 25mm; 

+ Độ dày 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 (mỗi bộ 

có 1 ốc, 1tán, 1 long đền); 

+ Chiều dài bu lông tính từ phần dưới đầu 

đến hết thân ren ≥ 77mm 

 

50 cái 



 

 

8 

Đai khởi 

thủy siết 

gioăng 

D60 x 25 

+Joint + 

bu lông 

Inox 201 

 

 

 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D60 x 25 

+ Joint + bu lông Inox 201. Chất 

liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 60 mm, đầu đấu nối ống 

nhánh 25mm 

+ dn: 60mm, 

dn1: 25mm, 

A: 125mm,  

H: 143mm,  

L: 90mm 

- Mặt ren (Thân trên):  

 + Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong ≥ 8.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 60mm;  

+ Lỗ trích nước ≥ 40mm có giờ 

chống trượt;  

 + Cổ trích nước ra ≥ 34mm lắp ống 

HDPE D25 (nắp siết HDPE D25mm, 

vòng đệm nhựa PP giữ ống D25, 

gioăng cao su D25 kín nước); 

 - Mặt trơn (Thân dưới):  

 + Thân dày ≥ 13mm; 42 

 + Tai bắt bulong dày ≥ 13mm; 

 + 4 lỗ xỏ bulong ≥ 8.1mm có thiết kế 

đầu lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước: 

  + Đường kính ngoài ≥ 40mm có gờ 

chống trượt; 

 + Đường kính trong ≥  29mm; 

 + Độ dày ≥  6mm; 

 - 04 bộ Bulong inox 201 M8 x 40 

(mỗi bộ có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền); 

 + Chiều dài bu lông tính từ phần 

dưới đầu đến hết thân ren ≥ 39mm 

 

 

 

 

3.250 cái 8 

Đai 

khởi 

thủy 

siết 

gioăng 

D60 x 

25 

+Joint 

+ bu 

lông 

Inox 

201 

Thông số kích thước: dn, dn1, A, H, L 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D60 x 25 + Joint 

+ bu lông Inox 201. Chất liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 60 mm, đầu đấu nối ống nhánh 

25mm 

+ dn: 60mm, dn1: 25mm, A: 125mm,  

H: 143mm, L: 90mm 

- Mặt ren (Thân trên):  

+ Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong ≥ 8.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 60mm;  

+ Lỗ trích nước ≥ 40mm có giờ chống trượt;  

 + Cổ trích nước ra ≥ 34mm lắp ống HDPE 

D25 (nắp siết HDPE D25mm, vòng đệm 

nhựa PP giữ ống D25, gioăng cao su D25 

kín nước); 

 - Mặt trơn (Thân dưới):  

 + Thân dày ≥ 13mm; 

 + Tai bắt bulong dày ≥ 13mm; 

 + 4 lỗ xỏ bulong ≥ 8.1mm có thiết kế đầu 

lục giác chống xoay bulong; 

- Gioăng trích nước: 

 + Đường kính ngoài ≥ 40mm có gờ chống 

trượt; 

 + Đường kính trong ≥ 29mm; 

 + Độ dày ≥  6mm; 

 - 04 bộ Bulong inox 201 M8 x 40 (mỗi bộ 

có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền); 

 + Chiều dài bu lông tính từ phần dưới đầu 

đến hết thân ren ≥ 39mm 

 

3.250 cái 



 

 

9 

Đai khởi 

thủy siết 

gioăng 

D90 x 25 

+Joint + 

bu lông 

Inox 201 

 

 

 

Đai khởi thủy siết gioăng D90 x 25 

+  Joint + bu lông Inox 201. Chất 

liệu: Nhựa PP 

+ Cỡ đai: 90 mm, đầu đấu nối ống 

nhánh 25mm;  

+ dn: 90mm,+ dn1: 25mm,  

+ A: 155mm, + H: 173mm, + L: 

102mm 

+ Đóng gói: 3 bộ/1 túi; 

- Mặt ren (Thân trên): 

+ Thân dày ≥ 13mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 90mm;  

+ Lỗ trích nước ≥ 40mm có giờ 

chống trượt;  

+ Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống 

HDPE D25 (nắp siết HDPE D25mm, 

vòng đệm nhựa PP giữ ống D25, 

gioăng cao su D25 kín nước);  

- Mặt trơn (Thân dưới):  

+ Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết 

kế đầu lục giác chống xoay bulong; 

 - Gioăng trích nước:   

+ Đường kính ngoài  ≥40mm có gờ 

chống trượt; 

 + Đường kính trong  ≥29mm;  

+ Độ dày  ≥ 6mm; 

 - 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 

(mỗi bộ có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền); 

 + Chiều dài bu lông tính từ phần 

dưới đầu đến hết thân ren  ≥ 48mm 

 

 

 

 

 

 

 

cái 4.600 9 

Đai 

khởi 

thủy 

siết 

gioăng 

D90 x 

25 

+Joint 

+ bu 

lông 

Inox 

201 

Thông số kích thước: dn, dn1, A, H, L 

Đai khởi thủy siết gioăng D90 x 25 +  

Joint + bu lông Inox 201. Chất liệu: Nhựa 

PP 

+ Cỡ đai: 90 mm, đầu đấu nối ống nhánh 

25mm;  

+ dn: 90mm, dn1: 25mm,  

+ A: 155mm,  H: 173mm, L: 102mm 

+ Đóng gói: 3 bộ/1 túi; 

- Mặt ren (Thân trên): 

+ Thân dày ≥ 13mm; 

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm; 

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm;  

+ Thân ốp ống  ≥ 90mm;  

+ Lỗ trích nước ≥ 40mm có giờ chống trượt;  

+ Cổ trích nước ra  ≥ 34mm lắp ống HDPE 

D25 (nắp siết HDPE D25mm, vòng đệm 

nhựa PP giữ ống D25, gioăng cao su D25 

kín nước);  

- Mặt trơn (Thân dưới):  

 + Thân dày ≥ 13mm;  

+ Tai bắt bulong dày ≥ 13mm;  

+ 4 lỗ xỏ bulong  ≥ 10.1mm có thiết kế đầu 

lục giác chống xoay bulong; 

 - Gioăng trích nước:   

+ Đường kính ngoài  ≥ 40mm có gờ chống 

trượt; 

 + Đường kính trong  ≥ 29mm;  

+ Độ dày  ≥ 6mm; 

- 04 bộ Bulong inox 201 M10 x 50 (mỗi bộ 

có 1 ốc, 1 tán, 1 long đền); 

 + Chiều dài bu lông tính từ phần dưới đầu 

đến hết thân ren  ≥ 48mm 

 

cái 4.600 



 

 

23 
Tê giảm 

uPVC 

D34/27 

Tê giảm uPVC D34/27 

- Đường kính lớn (DN) 34mm 

- Đường kính nhỏ (DN) 27mm 

- Độ dài từ tâm đến miệng co ≥ 

53mm 

- Chiều dài  ≥ 1103mm 

- Chiều sâu khớp nối lớn ≥ 40mm 

- Chiều sâu khớp nối nhỏ ≥ 30mm 

- Độ dầy phần đầu lớn ≥ 3,1mm 

- Độ dầy phần đầu nhọn ≥ 3,0mm 

100 cái 

27 
Van 

uPVC 

D27 

Van uPVC D27 

- Đường kính (DN) 27mm,  

- Loại van bi nhựa tay cánh bướm, 

nhiệt độ làm việc 0-600C,  

- Áp suất làm việc 0-150PSI 

 

17.000 cái 

 

23 
Tê giảm 

uPVC 

D34/27 

Tê giảm uPVC D34/27 

- Đường kính lớn (DN) 34mm 

- Đường kính nhỏ (DN) 27mm 

- Độ dài từ tâm đến miệng co ≥ 53mm 

- Chiều dài  ≥ 110 mm 

- Chiều sâu khớp nối lớn ≥ 40mm 

- Chiều sâu khớp nối nhỏ ≥ 30mm 

- Độ dầy phần đầu lớn ≥ 3,1mm 

- Độ dầy phần đầu nhọn ≥ 3,0mm 

 

100 cái 

27 
Van 

uPVC 

D27 

Van uPVC D27 

- Đường kính (DN) 27mm,  

- Loại van bi nhựa tay cánh bướm, nhiệt 

độ làm việc 0-60
0
C,  

- Áp suất làm việc 0-150PSI 

 

17.000 cái 

 

 


